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	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2016 - 2017 (KỲ II)

(Thực hiện từ tuần 27, ngày 27 tháng 2 năm 2017)


	TT
	Họ Tên
	Phân công
	Tổng
	Ghi chú

	A. Tổ KHTN

	1
	Nguyễn Khắc Hà
	 Toán9: 8, BD toán 9:3 + CNhiệm 9B: 4+ TTCM: 3+ Vật lí 9 : 4
	22
	

	2
	Lê Thị Xuyến
	Sinh 8: 4; Sinh 9: 4 + Sinh 7:2+ BD Sinh: 3 + Sinh 6: 4 + TTND: 2
	19
	

	3
	 Trần Thị  Trang
	Hóa 8: 4 + Hóa 9: 4 + BD Hóa 9: 3 + C.Nghệ 6AB: 4+C nghệ 9AB:2 + C.Nghệ 7: 2
	19
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Thể Dục 8, 9: 8 +   GDTC,:1t/tuần
	9
	TG

	5
	Ngô Thị Thanh
	Nhạc 6, 7, 8, 9  (Kỳ II:dạy Nhạc 9): 7  + TPT:  12 + NGLL6,7,8,9: 2t 


	21
	

	6
	Nguyễn Thị Lựu
	 Toán 7:4 
	4
	

	7
	Tô Ngọc Quỳnh
	Toán 8: 8 + CNTT, PCGD: 2+ CNhiệm 8B: 4+ BD Casio:3 +Toán 6A: 4
	21
	

	8
	Phạm Thị Hoài Thu
	Toán 6B: 4  + C.Nghệ 8 AB: 43+ C Nhiệm 6B: 4, Lý 6AB: 2 + Vật lí 7,8:  3 
	16
	

	Tổ KHXH

	9
	Đặng Văn Hạnh 
	Văn 9: 10 + tự chọn văn 9: 2+BDHSG: 3 TTCM : 3
	18
	

	10
	Trịnh Thị Hoàn
	Văn 8: 8+ C nhiệm 8A: 4 + Tự chọn văn 8: 2 + GDCD 7: 1+ GDCD8: 2+  Thư ký: 1 + tự chọn văn 7: 1
	19
	

	11
	Bùi Thị Thùy
	Văn 6: 8+ Tự chọn văn 6: 2+ Chủ nhiệm 6A: 4  + GDCD6:2+ NC
	17
	

	12
	Nguyễn Mai Hương
	Anh 9: 4 + Anh 8: 6 + BD anh 9: 3; Tchon 9A:1, Chủ nhiệm 9 A: 4
	18
	

	13
	Lê Thị Thúy Hằng
	Anh 6: 6+ Anh 7: 3+ Tự chọn 6,7,8,9B :6 + BD IOE 6,7,8,9 : 3
	18
	

	14
	Phạm Thị Lý
	Văn 7: 4 
	4
	

	15
	Trần Thị Bình
	Sử 6: 2 + Sử 7: 2 + Sử 8: 2; Sử 9: 4 (Kỳ II: 2t/tuần); BD Sử 9: 3 + Công dân 9: 2 t. CTCĐ:3
	18
	

	16
	Lâm Thị Hiếu
	Địa 9 (kỳ II: 1t/tuần): 2+ Địa 8 (kỳ II: 2t/tuần): 4 + Địa 7: 2 + Địa 6:2 + Chủ nhiệm 7: 4
	14
	

	17
	Trần Thị Yến
	Mĩ thuật 6,7,8: 5 
	5
	TG

	18
	Đỗ Thị Thanh
	Thể Dục 6, 7: 6
	6
	TG


+ Phân công giáo viên chủ nhiệm: 

	Lớp
	6A
	6B
	7A
	8 A
	8 B
	9A
	9B

	GVCN
	Thùy
	Thu
	 Hiếu
	Hoàn
	Quỳnh
	Hương
	Hà 


